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1 24205308698 Nguyễn Lê Phương Anh 01/10/2000 K24YDK2 20,4
THPT Chuyên Hùng Vương Trường chuyên 5.000.000

2 24202615528 Nguyễn Phạm Kiều Anh 25/02/2000 K24KDN1 24,6
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

3 24207102681 Lê Thị Ngọc Anh 08/02/2000
K24PSU-

DLK10 24
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

4 24202816477 Võ Thị Vân Anh 25/10/2000 K24QTD 22,9
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

5 24207204121 Nguyễn Thị Trâm Anh 07/03/2000 K24DLL1 26,6
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

6 24215308915 Trần Gia Bảo 12/09/2000 K24YDR1 21,45
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

7 24215207386 Nguyễn Chí Công 20/05/2000 K24YDH6 18,3
THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

8 24211106620 Đỗ Mạnh Chiến 28/03/2000 K24CMU-TMT 24,6
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

9 24214307104 Nguyễn Vinh Danh 12/06/2000 K24ADH1 18,05
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

10 24215308205 Võ Khánh Duy 17/04/2000 K24YDK1 20,5
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

11 24205403639 Phan Thị Mỹ Duyên 25/12/2000 K24YDR1 20,65
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

12 24217102429 Võ Bá Hải Đăng 12/02/2000 K24DLK17 25,1
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

13 24212416507 Nguyễn Phước Điền 29/02/2000 K24QNH1 23,1
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

14 24214316591 Nguyễn Duy Minh Hải 03/03/1997 K24ADH3 24,4
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

15 24205316641 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 19/08/2000 K24YDK5 20,35
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

16 24207210047 Huỳnh Thị Hồng Hạnh 13/12/1999 K24PSU-DLK1 19,2
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

17 24205209765 Trần Thị Thu Hiên 18/04/1999 K24YDH8 20,15
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000
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18 24205209813 Nguyễn Thu Thu Hiền 24/08/2000 K24YDH3 18,3
THPT Chuyên Lê Khiết Trường chuyên 5.000.000

19 24205310020 Nguyễn Thị Thu Hồng 04/10/2000 K24YDK1 20,65
THPT Chuyên Hùng Vương Trường chuyên 5.000.000

20 24215210396 Tôn Thất Huy 14/08/2000 K24YDH1 19,5
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

21 24215310407 Trần Phú Huy 01/09/2000 K24YDK1 19,8
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

22 24214300230 Nguyễn Hữu Huy 01/01/1998 K24ADH3 25,6
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

23 24205100342 Hoàng Thị Thanh Huyền 18/09/2000 K24YDD4 23,2
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

24 24205310508 Nguyễn Thị Hường 20/06/1999 K24YDK5 19,9
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Trường chuyên 5.000.000

25 24217101362 Huỳnh Phú Khang 27/07/1998 K24PSU-DLK5 24,3
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

26 24213700077 Bùi Quốc Khánh 31/08/2000 K24VTD 23,7
THPT chuyên Lê Quí Đôn Trường chuyên 5.000.000

27 24203116420 Lê Thị Nhật Khánh 04/12/2000 K24QTD 23,6
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

28 24212115355 Trương Kim Khánh 02/09/2000 K24QTH6 24,1
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

29 24215310663 Nguyễn Giáp Khoa 28/04/2000 K24YDK1 20,45
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

30 24205310794 Lương Thị Tú Lan 12/09/2000 K24YDK4 20,6
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trường chuyên 5.000.000

31 24205316027 Nguyễn Khánh Linh 24/07/2000 K24YDK5 18,55
THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Trường chuyên 5.000.000

32 24205302562 Nguyễn Lê Trúc Linh 29/09/2000 K24YDK5 20,35
THPT Chuyên Lê Khiết Trường chuyên 5.000.000

33 24204301492 Vương Thị Mỹ Linh 20/10/1999 K24ADH3 24,1
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

34 24215306502 Nguyễn Nhật Long 28/10/2000 K24YDK1 20,05
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

35 24215306431 Phạm Xuân Lộc 17/02/2000 K24YDK2 18,27
THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt Trường chuyên 5.000.000

36 24217108437 Nguyễn Bá Lộc 03/01/2000 K24DLK6 26,1
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

37 24215311224 Lê Đức Lưu 04/02/2000 K24YDK1 19,05
THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

38 24207211327 Nguyễn Thị Phương Mai 02/01/2000 K24PSU-DLL1 19,75
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000
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39 24218615198 Nguyễn Văn Minh 30/01/2000 K24VLK1 23,7
THPT Chuyên Hùng Vương Trường chuyên 5.000.000

40 24205211361 Dương Minh Minh 08/12/2000 K24YDK1 19,55
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

41 24214302402 Lê Quang Phú Minh 21/01/1997 K24ADH3 24,1
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

42 24205311441 Đoàn Thị Quỳnh My 22/02/2000 K24YDK1 20,95
THPT Chuyên Lê Khiết Trường chuyên 5.000.000

43 24211207333 Lê Ngọc Nam 23/12/1997 K24TPM7 25,9
THPT Chuyên Lam Sơn Trường chuyên 5.000.000

44 24202116713 Đinh Lê Hoài Ny 13/07/1998
K24PSU-

DLK14 25,1
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

45 24202515132 Lê Bảo Ngân 03/01/2000 K24PSU-KKT 23,4
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

46 24205411685 Hoàng Hà Bảo Ngọc 26/03/2000 K24YDR1 22,2
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

47 24203200500 Trịnh Thị Hồng Ngọc 15/02/2000 K24NAD9 23,8
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Trường chuyên 5.000.000

48 24211202473 Phạm Kỷ Nguyên 01/02/2000 K24TPM7 24
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

49 24205216501 Phan Thị Kim Nguyên 23/05/2000 K24YDH8 20,8
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

50 24212105817 Phạm Đức Nguyên 11/02/2000 K24QTH4 26,1
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trường chuyên 5.000.000

51 24202504409 Võ Đoàn Minh Nguyệt 02/07/2000 K24PSU-KKT 24,5
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

52 24202102686 Ngô Thị Minh Nguyệt 07/02/2000 K24PSU-QTH3 22,6
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

53 24215312095 Nguyễn Quang Nhật 27/07/2000 K24YDK2 19,15
THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

54 24203115699 Lê Thị Hoàng Nhi 03/03/2000 K24NAB1 24
THPT Chuyên Hùng Vương Trường chuyên 5.000.000

55 24207200238 Lê Thị Đông Nhi 31/01/2000 K24DLK17 25,1
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

56 24205416194 Trương Yến Nhi 02/04/2000 K24YDR2 20,85
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

57 24203202209 Võ Thị Thảo Nhi 19/05/2000 K24NAD6 22,2
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

58 24205312114 Đặng Hoàng Yến Nhung 19/09/2000 K24YDK1 19,3
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Trường chuyên 5.000.000

59 24205304656 Ngô Tịnh Như 21/03/2000 K24YDK5 20
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000
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60 24215307120 Trần Nguyễn Gia Phúc 14/06/2000 K24YDK5 20,3
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

61 24215412377 Nguyễn Hoàng Phúc 02/08/1999 K24YDR2 21,65
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

62 24205312445 Phạm Thị Phượng 12/06/1999 K24YDH8 20
THPT Chuyên Lê Khiết Trường chuyên 5.000.000

63 24213112574 Phạm Xuân Quang 12/12/2000 K24NAB1 20,9
THPT Chuyên Hùng Vương Trường chuyên 5.000.000

64 24205407671 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 13/03/2000 K24YDR1 19,3
THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Trường chuyên 5.000.000

65 24205212707 Trương Thị Diễm Quỳnh 16/08/2000 K24YDH5 18,6
THPT Chuyên Lê Khiết Trường chuyên 5.000.000

66 24205312696 Phạm Thị Xuân Quỳnh 01/01/2000 K24YDR1 20,25
THPT Chuyên Lê Khiết Trường chuyên 5.000.000

67 24207212798 Nguyễn Thị Bé Sang 01/01/2000 K24DLK3 19,78
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

68 24215412830 Đoàn Minh Sơn 19/02/2000 K24YDR1 22,3
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

69 24215302541 Trần Gia Tân 07/05/2000 K24YDK3 19,15
THPT Chuyên Hùng Vương Trường chuyên 5.000.000

70 24205302569 Lê Phan Phụng Tiên 22/05/2000 K24YDK5 19,15
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Trường chuyên 5.000.000

71 24215313718 Lê Mạnh Tiến 04/05/1999 K24YDK4 20,9
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

72 24212505313 Phạm Anh Tuấn 10/01/1998 K24KKT1 25,4
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

73 24212506046 Nguyễn Trần Nhật Tuấn 23/06/2000 K24KKT2 25
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

74 24205216495 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 01/05/2000 K24YDH8 20,35
THPT chuyên Lê Quí Đôn Trường chuyên 5.000.000

75 24201701394 Trần Ngân Thanh 29/03/1999 K24EHT 22
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

76 24207215773 Nguyễn Thị Kim Thảo 18/07/2000 K24DLL7 25,6
THPT chuyên Quang Trung Trường chuyên 5.000.000

77 24207207103 Bùi Thị Bích Thảo 25/08/2000 K24DLL1 18,1
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

78 24211205601 Huỳnh Đình Thảo 12/07/2000 K24TPM7 23,8
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

79 24215313190 Nguyễn Đức Thịnh 03/04/2000 K24YDK1 20,4
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

80 24207213414 Võ Thị Trâm Thu 30/04/2000 K24DLL1 21,25
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000
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81 24203108339 Phan Thị Thu Trà 30/04/2000 K24NAD5 22,4
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

82 24207101255 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/01/2000
K24PSU-

DLK11 24,8
THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Trường chuyên 5.000.000

83 24205213909 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 03/10/2000 K24YDH9 18,15
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Trường chuyên 5.000.000

84 24207215560 Nguyễn Lê Minh Trang 01/06/2000 K24PSU-DLL6 23,8
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

85 24205314035 Phan Thúy Trâm 04/09/1999 K24YDK4 20,95
THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

86 24207105210 Nguyễn Thị Bích Trâm 04/05/2000 K24DLK15 23,8
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

87 24207115505 Lê Thị Việt Trinh 29/08/1999
K24PSU-

DLK12 24
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

88 24213215573 Hà Minh Trung 02/02/1997 K24NAD3 25,1
THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Trường chuyên 5.000.000

89 24215304668 Nguyễn Võ Hà Trực 25/04/1999 K24YDK5 19,6
THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

90 24215307119 Lê Đức Nhật Trường 10/07/2000 K24YDK1 20,3
THPT chuyên Quốc Học Trường chuyên 5.000.000

91 24217115294 Văn Công Trường 16/12/2000 K24PSU-DLK6 22,7
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Trường chuyên 5.000.000

92 24205303765 Lê Đặng Tú Uyên 25/06/2000 K24YDK3 20,55
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

93 24207214496 Nguyễn Nữ Thảo Uyên 18/02/2000 K24DLK1 19,9
THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

94 24205314837 Lê Thị Vy 30/06/2000 K24YDR2 19,1
THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường chuyên 5.000.000

95 24205415580 Lê Nguyễn Hoàng Vy 14/12/1999 K24YDR2 19,1
THPT chuyên Lê Thánh Tông Trường chuyên 5.000.000

96 24205302552 Nguyễn Hồ Kim Yên 02/10/2000 K24YDK1 20,1
THPT Chuyên Lương Văn Chánh Trường chuyên 5.000.000

Tổng số: 96 480.000.000
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